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THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM

Bản án dân sự sơ thẩm bị cấp phúc thẩm sửa toàn bộ  

Ngày 18/11/2015, TAND tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm vụ án dân sự: “Tranh chấp QSD đất làm lối đi chung” giữa:

*Nguyên đơn: Mai Văn Cầu, Điểu Quan,  Chu Thị Hạ,  Bùi Đức Dục, Nguyễn Văn Thức.
* Và bị đơn: Hoàng Thiếu Sáng,
Chí Ửng Múi
Nội dung vụ án:

* Các nguyên đơn ông Mai Văn Cầu, ông Điểu Quan, bà Chu Thị Hạ, ông Bùi Đức Dục, ông Nguyễn Văn Thức khởi kiện yêu cầu TAND huyện Bù Gia Mập giải quyết: buộc vợ, chồng ông Hoàng Thiếu Sáng, bà Ứng Chí Múi trả lại lối đi chung có kích thước khoảng 6mx50m nằm trong diện tích đất 37.126m2, tọa lạc thôn Bình Giai, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước mà hộ ông Sáng, bà Múi đã được UBND huyện Bù Gia Mập cấp GCNQSD đất số BC 624972, vào sổ cấp GCNQSD đất số CH 00147/ĐL, ngày 12/01/2014. Vì con đường đã được hình thành từ trước năm 1975, được rất nhiều hộ dân cùng sử dụng để đi xuống lòng hồ sang xã Phú Nghĩa làm rẫy. Khi làm thủ tục xin cấp GCNQSD đất, gia đình ông Sáng, bà Múi đã kê khai luôn cả diện tích đường đi nên đã được cấp GCNQSD đất đối với diện tích làm đường đi chung; sau đó tiến hành rào lại ngăn cản không cho các hộ dân sử dụng. Nay yêu cầu ông Sáng, bà Múi trả lại nguyên trạng đường đi chung.

*Bị đơn ông Hoàng Thiếu Sáng, bà Ứng Chí Múi cho rằng diện tích đất 37.126m2 đất, tọa lạc thôn Bình Giai, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước do gia đình nhận chuyển nhượng của ông Điểu Bôn vào năm 1995 một phần, một phần do gia đình khai phá thêm; năm 2014 đã được cấp GCNQSD đất. Ông sáng, bà Múi khẳng định hoàn toàn không có con đường đi chung nào tồn tại trên đất. Vì vậy không đồng ý với yêu cầu khởi kiện đòi trả lại đường đi của các nguyên đơn.

Theo kết quả đo đạc ngày 7/5/2015 của Trung tâm kỹ thuật địa chính thuộc Sở TN&MT tỉnh Bình Phước thì con đường tranh chấp giữa các bên đương sự nằm trong diện tích đất 37.126m2 đất, tọa lạc thôn Bình Giai, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước mà hộ ông Sáng, bà Múi đã được UBND huyện Bù Gia Mập cấp GCNQSD đất số BC 624972, vào sổ cấp GCNQSD đất số CH 00147/ĐL, ngày 12/01/2014. Con đường gồm nhiều đoạn, có chiều rộng khoảng từ 3m đến 4m; chiều dài khoảng trên 100m với tổng diện tích là 588,3m2.

TAND huyện Bù Gia Mập thu thập hồ sơ đăng ký cấp GCNQSD đất đối với thửa đất nêu trên của hộ ông Sáng, bà Múi. Trong hồ sơ cấp GCNQSD đất và trong GCNQSD đất hộ ông Sáng, bà Múi được cấp không thể hiện đường đi chung như các nguyên đơn yêu cầu.

Theo lời khai của các nhân chứng:
1/ Ông Điểu Bôn là người chuyển nhượng cho ông Sáng, bà Múi diện tích đất có con đường đang tranh chấp giữa các bên đương sự, xác định: Khi chuyển nhượng QSD đất cho ông Sáng, bà Múi (đất chưa được cấp GCNQSD); trên đất đã có đường đi chung được hình thành từ trước.Ông Bôn chỉ chuyển nhượng đất canh tác, không chuyển nhượng diện tích đất làm đường đi cho ông Sáng, bà Múi.

2/ Ông Điểu De là người sinh sống từ nhỏ ở thôn Bình Giai, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, xác định: con đường đang tranh chấp giữa các bên đương sự đã được hình thành từ khi ông De còn rất nhỏ và tồn tại cho đến nay. 

 *Tại bản án DSST số 10/2015/DSST ngày 29/5/2015, TAND Huyện Bù Gia Mập quyết định: 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn ông Mai Văn Cầu, ông Điểu Quan, bà Chu Thị Hạ, ông Bùi Đức Dục, ông Nguyễn Văn Thức về việc đòi các bị đơn ông Hoàng Thiếu Sáng, bà Ứng Chí Múi trả lại diện tích đất 588,3m2 tại thôn Bình Giai, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước để làm đường đi; trị giá đất tranh chấp là 12.942.600đ.

Diện tích đất 588,3m2 nêu trên thuộc QSD hợp pháp của ông Hoàng Thiếu Sáng, bà Ứng Chí Múi theo GCNQSD đất số BC 624972, vào sổ cấp GCNQSD đất số CH 00147/ĐL, do UBND huyện Bù Gia Mập cấp ngày 12/01/2014 mang tên ông Hoàng Thiếu Sáng, bà Ứng Chí Múi.

*Ngày 10/6/2015, các nguyên đơn ông Mai Văn Cầu, ông Điểu Quan, bà Chu Thị Hạ, ông Bùi Đức Dục, ông Nguyễn Văn Thức kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm; đề nghị cấp phúc thẩm xem xét sửa án sơ thẩm theo hướng: buộc  vợ, chồng ông Hoàng Thiếu Sáng, bà Ứng Chí Múi trả lại con đường đi chung cho các hộ dân. 

*Trong  quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp phúc thẩm thu thập bổ sung chứng cứ, thì thấy:

Các nhân chứng: ông Điểu Đoan nguyên là công an xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập từ năm 1981 đến năm 1985; Ông Điểu SRên trước đây làm trong ban lãnh đạo thôn Bình Giai, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập từ năm 1985 đến năm 2000; ông Liêng, ông Điểu Thúy là những người dân sinh sống từ nhỏ tại thôn Bình Giai, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, đều xác định: con đường đang tranh chấp giữa các bên đương sự là đường đi chung, đã được hình từ trước năm 1975; đến năm 2014, gia đình ông Sáng, bà Múi rào lại không cho các hộ dân đi nữa.

Thu thập bản đồ địa chính xã Phước Minh do Đoàn đo đạc 305 lập tháng 12/2012; trong bản đồ thể hiện thửa đất số 19 của hộ ông Hoàng Thiếu Sáng có con đường công cộng chạy ngang qua. 

Tại công văn số 742/UBND-SX, ngày 21/10/2015; UBND huyện Bù Gia Mập xác định: GCNQSD đất cấp cho hộ ông Sáng, bà Múi không thể hiện đường đi chung là không đúng với thực tế. Bởi vì: Thực tế con đường đang tranh chấp giữa các đương sự đã tồn tại trước khi hộ ông Sáng xin cấp GCNQSD đất. Do hộ ông Sáng kê khai không trung thực về diện tích đất xin cấp, không trung thực khi tiến hành chỉ ranh mốc giới. Đồng thời do thiếu sót của cán bộ địa chính xã Phước Minh, cán bộ Văn phòng ĐKQSD đất huyện Bù Gia Mập khi thực thi nhiệm vụ nên đã tham mưu cho UBND huyện Bù Gia Mập cấp GCNQSD đất cho hộ ông Sáng, bà Múi trong đó có đường đi chung của các hộ dân là sai.
         *Tại bản án số 100/2015/DSPT, ngày 18/11/2015, HĐXX phúc thẩm quyết định: căn cứ khoản 2 Điều 275, Điều 276  BLTTDS năm 2004; sửa đổi, bổ sung năm 2011:

Chấp nhận yêu cầu trong đơn kháng cáo của các nguyên đơn ông Mai Văn Cầu, ông Điểu Quan, bà Chu Thị Hạ, ông Bùi Đức Dục, ông Nguyễn Văn Thức; 

Sửa toàn bộ bản án sơ thẩm số 10/2015/DSST ngày 29/5/2015 của TAND Huyện Bù Gia Mập, cụ thể quyết định: 


Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn ông Mai Văn Cầu, ông Điểu Quan, bà Chu Thị Hạ, ông Bùi Đức Dục, ông Nguyễn Văn Thức;

Buộc các bị đơn ông Hoàng Thiếu Sáng, bà Chí Ửng Múi trả lại diện tích đất làm lối đi chung cho các nguyên đơn và hộ dân trong khu vực; đất có diện tích đất 588,3m2 nằm trong diện tích đất 37.126m2 đất, tọa lạc thôn Bình Giai, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước mà hộ ông Hoàng Thiếu Sáng, bà Chí Ửng Múi đã được UBND huyện Bù Gia Mập cấp GCNQSD đất số BC 624972, vào sổ cấp GCNQSD đất số CH 00147/ĐL, ngày 12/01/2011; đất có vị trí, kích thước cụ thể như sơ đồ đo đạc ngày 7/5/2015 của Trung tâm kỹ thuật địa chính thuộc Sở TN&MT tỉnh Bình Phước; trị giá đất tranh chấp là 12.942.600đ.

Kiến nghị UBND huyện Bù Gia Mập điều chỉnh lại GCNQSD đất số BC 624972, vào sổ cấp GCNQSD đất số CH 00147/ĐL, ngày 12/01/2011 đã cấp cho hộ ông Hoàng Thiếu Sáng, bà Chí Ửng Múi trong đó thể hiện lối đi chung với vị trí, kích thước, diện tích cụ thể như đã nêu trên. 

Những vấn đề cần rút kinh nghiệm:

Trong hồ sơ xin cấp GCNQSD đất và GCNQSD đất hộ ông Hoàng Thiếu Sáng, bà Chí Ửng Múi không thể hiện có đường đi chung chạy ngang qua thửa đất. Nhưng các nguyên đơn và các nhân chứng (trong đó có ông Điểu Bôn là người đã chuyển nhượng thửa đất có con đường đang tranh chấp cho ông Sáng) đều xác định: con đường đã được hình thành và tồn tại từ trước khi hộ ông Hoàng Thiếu Sáng, bà Ứng Chí Múi nhận chuyển nhượng thửa đất nêu trên của ông Điểu Bôn vào năm 1995. 

Khi giải quyết vụ án, Tòa án  không thu thập các chứng cứ liên quan đến nguồn gốc, sự hình thành của con đường và diện tích đất hộ ông Hoàng Thiếu Sáng, bà Chí Ửng Múi đã được cấp GCNQSD như: bản đồ địa chính xã Phước Minh.

Qua  thu thập chứng cứ bổ sung của cấp phúc thẩm, có đủ căn cứ xác định: lối đi chung đã được hình thành và tồn tại từ trước khi hộ ông Hoàng Thiếu Sáng, bà Ứng Chí Múi nhận chuyển nhượng QSD đất của ông Điểu Bôn vào năm 1995. Khi làm thủ tục xin cấp GCNQSD đất, hộ ông Sáng kê khai không trung thực về diện tích đất xin cấp, không trung thực khi tiến hành chỉ ranh mốc giới. Đồng thời do thiếu sót của cán bộ địa chính xã Phước Minh, cán bộ Văn phòng ĐKQSD đất huyện Bù Gia Mập khi thực thi nhiệm vụ nên đã tham mưu cho UBND huyện Bù Gia Mập cấp GCNQSD đất cho hộ ông Sáng, bà Múi đối với cả diện tích đất là lối đi chung của các hộ dân. 
Trong quá trình thực hiện công tác kiểm sát, Viện kiểm sát cùng cấp chưa thực hiện tốt chức năng kiểm sát việc giải quyết vụ án của Tòa án, không phát hiện việc thu thập chứng cứ không đầy đủ để kháng nghị kịp thời.

Trên đây là những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong quá trình kiểm sát giải quyết vụ án dân sự. VKSND tỉnh Bình Phước thông báo đến VKSND các huyện, thị để cùng rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác kiểm sát.
Nơi nhận:                                                                        KT.VIỆN TRƯỞNG
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